ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

I. Trắc nghiệm
Câu 1 “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
   A. Châu Âu.

   B. Châu Mĩ.

   C. Châu Đại Dương.

   D. Châu Phi.

Câu 2 Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
   A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.

   B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.

   C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.

   D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.

Câu 3 Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-dôn?
   A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.

   B. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.

   C. Đất đai rộng và bằng phẳng.

   D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển

Câu 4. Dãy núi cao và đồ sộ nhất Nam Mĩ là gì ?

   A. Atlat                  B. Cooc-đi-e               C. Anđet                     D. Himalaya.

Câu5 Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng:

   A. 10 triệu km2.

   B. 11 triệu km2.

   C. 11,5 triệu km2.

   D. 12 triệu km2.

Câu 6 Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy:
   A. Dãy Hi-ma-lay-a

   B. Dãy núi U-ran

   C. Dãy At-lat

   D. Dãy An-det

Câu 7 Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
   A. Khí hậu ôn đới hải dương.

   B. Khí hậu ôn đối lục địa.

   C. Khí hậu địa trung hải.

  Câu 8 Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm:

   A. Mức độ đô thị hóa cao

   B. Mức độ đô thị hóa thấp

   C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát

   D. Mức độ đô thị hóa rất thấp

Câu9 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu:
   A. Rất thấp.

   B. Thấp.

   C. Cao.

   D. Rất cao.

Câu 10. Các nước Bắc Âu không có thế mạnh về :

   A. Kinh tế biển.

   B. Rừng (khai thác gỗ, giấy...).

   C. Thủy năng.

   D. Các loại khoáng sản.

   

Câu 11. Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề ?

A. Luyện kim màu và khai khoáng.   B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản

   C. Hàng hải và đánh cá                      D. Hàng hải và khai khoáng

II.Tự luận

Câu 1 Trình bày Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) (về thời gian ra đời, các nước thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì).
· Thành lập năm 1993
· Các nước thành viên: Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô.

· Mục đích: kết hợp thế mạnh của cả ba nước, tạo nên khối thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

· Vai trò của Hoa Kì: chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài vào Mê-hi-cô, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Ca-na-đa.
Câu 2: Trình bày sự phân hoá khí hậu của Bắc Mĩ?

Trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 150B, Bắc Mĩ nằm trên cả 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới. Trong mỗi đới khí hậu lại có sự phân hoá theo chiều Tây – Đông. Có thể chia 4 vùng khí hậu:

- Khí hậu hàn đới: ở các đảo phía Bắc, Alatxca, phía bắc Canada

- Khí hậu ôn đới: ở hầu hết sơn nguyên phía Đông và đồng bằng trung tâm.

- Khí hậu cận nhiệt và hoang mạc: ở phía Tây dãy Coocđie

- Khí hậu nhiệt đới ở phía Nam lục địa

Ngoài ra còn có kiểu khí hậu núi cao trên vùng núi Coocđie

Câu 3: Đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật châu Âu.

a. Khí hậu:

- Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu ôn đới;

+ Ven biển Tây Âu và phía bắc Tây Âu: KH ôn đới hải dương.

+ Vùng Trung và Đông Âu, phía đông dãy Xcan-di-na-vi: KH ôn đới lục địa.

- Phía Nam ven biển Địa Trung Hải: KH địa trung hải.

- Một phần diện tích nhỏ phía Bắc có khí hậu hàn đới.

* Phía tây châu Âu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông do dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới đưa hơi ấm, ẩm vào đất liền nên ảnh hưởng lớn đến khí hậu bờ tây. Vào sâu nội địa phía đông ảnh hưởng của biển và gió Tây ôn đới yếu dần.

b . Sông ngòi: 

- Mạng lưới dày đặc, lượng nước dồi dào.

- Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường đóng băng dài trong mùa đông, nhất là vùng cửa sông.

- Một số sông lớn, quan trọng: Von-ga, Đa-nuyp, Rai-nơ, Đni-ep.

c.  Thực vật:Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa: (Mối quan hệ giữa khí hậu và sự phân bố thực vật)

+  Ven biển Tây Âu có khí hậu ôn đới Hải dương: Rừng lá rộng (sồi, dẻ...)

+ Vùng nội địa có khí hậu ôn đới lục địa: Rừng lá kim (thông, tùng...)

+ Ven biển ĐịaTrung Hải có khí hậu địa trung hải: Rừng lá cứng.

+ Phía Đông Nam có khí hậu cận nhiệt, ôn đới lục địa: Thảo nguyên.

Câu 4: Sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

a. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

- Ôn đới hải dương: 

Mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ thường trên 00C , mưa quanh năm ( Khoảng 800-1000 mm/năm).

- Ôn đới lục địa :

Mùa đông lạnh ,khô , mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè > Càng vào sâu trong lục địa , tính chất lục địa càng tăng : Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, từ tháng 11 đến tháng 4 có tuyết rơi vì nhiệt độ thấp < 0 độ.

b. Ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

- Ôn đới lục địa :

Mùa đông lạnh,khô, mùa hè nóng, mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè. Nên mùa hè ẩm ướt.

- Khí hậu địa trung hải :

Mùa hè nóng,khô, mùa thu đông không lạnh  và có mưa.

Câu 5:  Đặc điểm phát triển ngành công nghiệp châu Âu:
- Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm, là nơi tiến hành công nghiệp hóa sớm nhất thế giới.

- Nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng cao: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng...

- Các vùng công nghiệp truyền thống (Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan...) đang gặp khó khăn, đòi hỏi phải thay đổi về công nghệ và cơ cấu,...

- Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại đang được phát triển ở các trung tâm công nghệ cao, với các ngành công nghiệp mũi nhọn: điện tử, cơ khí chính xác và tự động hóa, công nghiệp hàng không...

Câu 6: Bài tập

Phân tích  2 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau đây: 
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Nhận xét và xác định kiểu khí hậu,  thảm  thực vật của biểu đồ trên.
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